
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 6 ngách 37 ngõ 255 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÁT AN THIÊN ÂN 

0109468999

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119(Chính)

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng cây lâu năm  khác 0129

6. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo
- Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÁT AN THIÊN ÂN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAT AN THIEN AN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÁT AN THIÊN ÂN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật;
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;
- Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh.
- Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn dược liệu

4649

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ cà phê bột, cà phê hoà tan, chè;
- Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ dược liệu

4772

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

21. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

22. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

23. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ THU 
TRANG

Số 10, ngách 120/94 
Vĩnh Tuy, Phường 
Vĩnh Tuy, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

160.000.000 16,000 013178621

2 VŨ THÙY 
LINH

Số 243 Thanh Nhàn, 
Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 001180019716

3 PHẠM THỊ 
THU HOÀI

CH A904 CC Athena 
Complex, TDP 3 Hòe 
Thị, Phường Phương 
Canh, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

140.000.000 14,000 036194005184

24. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

25. Chăn nuôi gia cầm 0146

26. Chăn nuôi khác 0149

27. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

28. Đại lý du lịch 7911

29. Điều hành tua du lịch 7912

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

31. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu

8292

32. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

33. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

34. Cơ sở lưu trú khác 5590

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013178621
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10, ngách 120/94 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngách 120/94 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ

17/05/1981 Kinh Việt Nam

16/04/2009 Công an Hà Nội     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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